
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKT25

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555.000

1 66DCKT22210 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 05/08/1997 4.9 D 4.2 D 5.5 C 7.7 B 4.2 D 6.1 C+ 4.8 D 3.1 F 7.8 B 1 15.000

2 66DCKT22340 NGUYỄN THỊ ANH 01/04/1997 5.4 D+ 2.4 F 4.7 D 7.2 B 5.4 D+ 6.3 C+ 7.7 B 3.8 F 7.5 B 2 30.000

3 66DCKT22133 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 17/05/1997 4.2 D 5.8 C 5.8 C 8.1 B+ 6.8 C+ 5.5 C 5.1 D+ 4.4 D 8.8 A 0 0

4 66DCKT22421 NGUYỄN NGỌC BÁCH 06/08/1997 5.6 C 5.9 C 3.5 F 6.6 C+ 5.2 D+ 6.0 C+ 6.7 C+ 3.9 F 7.3 B 2 30.000

5 66DCKT22377 CHU THỊ HỒNG CHÂM 21/10/1997 2.2 F 2.8 F 4.2 D 6.8 C+ 3.5 F 4.2 D 6.0 C+ 4.3 D 7.6 B 3 45.000

6 66DCKT22240 PHẠM THỊ PHƯƠNG CHÂM 02/02/1997 4.6 D 9.4 A 9.7 A 7.5 B 9.0 A 6.8 C+ 5.8 C 4.4 D 8.7 A 0 0

7 66DCKT22356 VŨ THỊ HỒNG CÚC 28/02/1997 6.7 C+ 8.7 A 8.5 A 8.0 B+ 6.8 C+ 6.1 C+ 6.0 C+ 4.2 D 9.0 A 0 0

8 66DCKT23022 TRẦN THỊ DUNG 19/09/1997 5.8 C 8.1 B+ 5.8 C 4.6 D 4.0 D 6.8 C+ 7.6 B 4.2 D 8.3 B+ 0 0

9 66DCKT22359 NÔNG BẰNG GIANG 01/06/1997 3.8 F 7.7 B 6.4 C+ 7.7 B 8.2 B+ 6.4 C+ 7.6 B 5.7 C 8.1 B+ 1 15.000

10 66DCKT22324 PHẠM HỒNG GẤM 15/03/1997 5.2 D+ 6.8 C+ 6.9 C+ 7.2 B 7.5 B 7.0 B 7.7 B 4.9 D 8.2 B+ 0 0

11 66DCKT22322 ĐỖ THỊ THÚY HÀ 26/07/1997 5.8 C 7.2 B 6.9 C+ 8.1 B+ 9.2 A 6.6 C+ 8.3 B+ 5.1 D+ 8.5 A 0 0

12 66DCKT22365 LÊ THỊ HÀ 10/05/1997 3.3 F 5.9 C 5.0 D+ 3.8 F 9.3 A 6.7 C+ 6.3 C+ 4.4 D 8.3 B+ 2 30.000

13 66DCKT22125 VŨ THỊ THU HÀ 15/02/1996 5.5 C 6.9 C+ 3.4 F 7.6 B 5.1 D+ 5.3 D+ 8.1 B+ 3.8 F 8.0 B+ 2 30.000

14 66DCKT22191 LÊ THU HIỀN 03/09/1997 6.0 C+ 7.2 B 8.3 B+ 7.7 B 8.5 A 7.2 B 8.4 B+ 4.2 D 8.5 A 0 0

15 66DCKT22431 BÙI THỊ HỒNG HIỆP 04/10/1997 5.2 D+ 3.6 F 5.8 C 4.0 D 6.1 C+ 3.7 F 4.6 D 4.3 D 8.2 B+ 2 30.000

16 66DCKT22251 DƯƠNG VĂN HIẾU 20/12/1997 5.1 D+ 5.6 C 8.9 A 8.1 B+ 8.0 B+ 5.8 C 7.0 B 3.7 F 7.2 B 1 15.000

17 66DCKT22182 TRẦN THỊ HOA 14/05/1997 5.0 D+ 3.5 F 4.7 D 6.1 C+ 2.9 F 6.6 C+ 6.0 C+ 4.1 D 7.4 B 2 30.000

18 66DCKT22326 PHAN THỊ HẬU 22/07/1997 7.4 B 7.8 B 6.9 C+ 7.9 B 8.2 B+ 5.9 C 8.1 B+ 4.9 D 7.3 B 0 0

19 66DCKT22261 NGUYỄN HUY HÙNG 13/01/1997 4.7 D 5.6 C 4.4 D 6.2 C+ 1.7 F 7.0 B 7.0 B 3.4 F 6.9 C+ 2 30.000

20 66DCKT22184 LƯƠNG THÚY HƯỜNG 04/11/1997 5.9 C 5.0 D+ 7.1 B 7.7 B 8.8 A 7.2 B 7.0 B 3.1 F 7.4 B 1 15.000

21 66DCKT22394 BÙI THỊ LAN HƯƠNG 16/02/1997 4.6 D 4.5 D 6.9 C+ 4.6 D 6.1 C+ 6.4 C+ 6.7 C+ 4.9 D 8.5 A 0 0

22 66DCKT22233 ĐINH MINH KHÁNH 20/12/1997 1.5 F 6.6 C+ 6.1 C+ 2.1 F 1.7 F 6.8 C+ 5.8 C 3.1 F 8.0 B+ 4 60.000

23 66DCKT22168 PHAN THỊ LỤA 08/10/1996 4.7 D 3.0 F 8.2 B+ 6.6 C+ 6.5 C+ 5.4 D+ 7.9 B 6.0 C+ 7.9 B 1 15.000

24 66DCKT22246 HÀ THỊ LAN 14/01/1997 4.7 D 7.3 B 9.0 A 7.7 B 6.3 C+ 6.6 C+ 8.4 B+ 4.0 D 7.8 B 0 0

25 66DCKT22245 PHẠM THỊ LIÊN 31/03/1997 5.7 C 8.9 A 9.6 A 7.7 B 8.8 A 6.5 C+ 8.1 B+ 4.4 D 8.7 A 0 0

26 66DCKT22363 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 11/07/1997 7.0 B 9.3 A 9.6 A 7.4 B 9.3 A 7.2 B 8.1 B+ 4.5 D 8.1 B+ 0 0

27 66DCKT22424 PHẠM NGỌC LY 10/11/1997 5.2 D+ 3.2 F 6.3 C+ 6.5 C+ 5.4 D+ 4.7 D 6.9 C+ 6.0 C+ 6.9 C+ 1 15.000

28 66DCKT22348 PHÙNG THỊ LÝ 17/08/1997 7.0 B 8.0 B+ 8.2 B+ 7.1 B 8.7 A 7.2 B 8.4 B+ 5.9 C 8.2 B+ 0 0

29 66DCKT22163 PHẠM THỊ MỸ 14/03/1997 6.1 C+ 9.5 A 9.7 A 8.2 B+ 8.9 A 7.2 B 9.5 A 4.3 D 8.7 A 0 0

30 66DCKT22375 NGUYỄN THỊ MƯỜI 10/01/1997 7.6 B 8.8 A 9.7 A 8.4 B+ 9.3 A 7.2 B 9.3 A 3.5 F 8.2 B+ 1 15.000

31 66DCKT22388 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 25/12/1997 5.4 D+ 3.4 F 6.1 C+ 4.7 D 8.1 B+ 7.2 B 3.2 F 5.3 D+ 8.3 B+ 2 30.000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 555.000
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32 66DCKT22285 TRẦN THỊ NGUYỆT 27/12/1997 5.2 D+ 7.3 B 9.2 A 6.3 C+ 8.6 A 7.5 B 8.8 A 4.9 D 8.4 B+ 0 0

33 66DCKT22307 PHẠM THỊ NHÀN 03/05/1997 6.9 C+ 8.6 A 7.5 B 7.8 B 8.2 B+ 7.2 B 9.1 A 4.7 D 8.2 B+ 0 0

34 66DCKT22342 TRẦN THỊ NHÀN 14/02/1997 5.2 D+ 6.1 C+ 7.8 B 4.9 D 7.4 B 5.2 D+ 5.6 C 5.4 D+ 7.8 B 0 0

35 66DCKT22179 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 03/05/1996 7.6 B 8.9 A 8.6 A 8.4 B+ 9.2 A 7.5 B 9.5 A 4.3 D 8.9 A 0 0

36 66DCKT23075 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG 07/02/1997 4.6 D 2.9 F 5.6 C 6.4 C+ 5.9 C 4.7 D 7.2 B 4.3 D 8.1 B+ 1 15.000

37 66DCKT22181 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH 15/04/1997 8.9 A 7.7 B 8.9 A 8.1 B+ 9.1 A 7.2 B 9.7 A 5.0 D+ 9.0 A 0 0

38 66DCKT22175 NGUYỄN THỊ THÊM 18/07/1997 5.9 C 6.4 C+ 9.6 A 7.7 B 6.1 C+ 6.1 C+ 7.0 B 4.9 D 7.1 B 0 0

39 66DCKT22153 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/08/1997 7.8 B 7.2 B 8.3 B+ 7.7 B 6.3 C+ 5.6 C 2.8 F 4.8 D 7.4 B 1 15.000

40 66DCKT22328 NGUYỄN THỊ THƠM 18/02/1997 5.8 C 4.5 D 6.9 C+ 7.7 B 6.5 C+ 5.8 C 7.6 B 5.1 D+ 8.9 A 0 0

41 66DCKT22167 NGUYỄN BÍCH THU 06/09/1997 5.4 D+ 5.4 D+ 5.7 C 7.5 B 5.3 D+ 4.8 D 5.2 D+ 4.4 D 6.1 C+ 0 0

42 66DCKT22317 NGUYỄN THỊ THUỲ 01/10/1997 7.0 B 9.5 A 9.7 A 8.8 A 9.4 A 4.8 D 9.3 A 5.7 C 8.6 A 0 0

43 66DCKT22358 BÙI THỊ THÚY 27/06/1997 5.1 D+ 8.5 A 7.9 B 2.8 F 7.4 B 3.9 F 6.5 C+ 4.3 D 8.9 A 2 30.000

44 66DCKT22351 NGUYỄN THỊ THƯ 25/07/1997 6.1 C+ 8.2 B+ 8.9 A 5.1 D+ 8.7 A 6.1 C+ 6.0 C+ 3.9 F 8.9 A 1 15.000

45 66DCKT22156 ĐỖ THỊ THỦY 09/09/1997 5.8 C 4.4 D 6.5 C+ 7.2 B 6.0 C+ 5.0 D+ 5.3 D+ 3.8 F 8.0 B+ 1 15.000

46 66DCKT22422 NGUYỄN THỊ THỦY 30/08/1997 4.2 D 4.6 D 5.4 D+ 7.4 B 7.1 B 5.3 D+ 5.8 C 4.1 D 7.6 B 0 0

47 66DCKT22190 NGÔ THỊ THỦY TIÊN 04/04/1997 4.7 D 8.6 A 7.9 B 5.3 D+ 8.6 A 4.8 D 9.3 A 3.6 F 8.2 B+ 1 15.000

48 66DCKT22371 ĐẶNG THỊ TRANG 11/10/1997 4.7 D 6.8 C+ 8.9 A 6.6 C+ 6.6 C+ 6.1 C+ 5.6 C 4.2 D 8.4 B+ 0 0

49 66DCKT22311 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 18/08/1997 6.5 C+ 8.4 B+ 6.7 C+ 7.1 B 8.2 B+ 4.9 D 7.4 B 4.1 D 7.4 B 0 0

50 66DCKT22158 LÊ THỊ ANH VÂN 25/11/1997 7.2 B 8.2 B+ 7.9 B 8.4 B+ 8.8 A 5.4 D+ 8.8 A 4.4 D 8.3 B+ 0 0
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